
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10003 Lê Xuân  Cường 67DCCD11

2 2 66DCCD10098 Bùi Hải  Dương 66DCCD12

3 3 66DCCD21015 Nguyễn Văn  Điệp 66DCCD11

4 4 66DCCD10063 Trương Trọng  Đức 66DCCD11

5 5 65DCCD10714 Đỗ Văn  Hải 65DCCD11

6 6 67DCCD10010 Nguyễn Quang  Hiệu 67DCCD11

7 7 66DCKX10026 Triệu Quang  Hiếu 66DCCD12

8 8 67DCCD10013 Nguyễn Việt  Hùng 67DCCD11

9 9 67DCCD10016 Đinh Văn  Huỳnh 67DCCD11

10 10 66DCCD10078 Phạm Thanh  Kim 66DCCD11

11 11 67DCCD10019 Nguyễn Hoàng  Linh 67DCCD11

12 12 66DCCD10057 Phạm Tuấn Long 66DCCD11

13 13 67DCCD10025 Nguyễn Bá Tuấn  Minh 67DCCD11

14 14 67DCCD10026 Lộc Xuân  Nam 67DCCD11
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14 14 67DCCD10026 Lộc Xuân  Nam 67DCCD11

15 15 66DCCD10138 Phạm Hoài  Nam 66DCCD11

16 16 67DCCD10030 Tạ Văn  Nghiêm 67DCCD11

17 17 67DCCD10031 Nguyễn Đức  Quân 67DCCD11

18 18 66DCCD10224 Nguyễn Trung  Quân 66DCCD12

19 19 66DCCD10105 Đinh Xuân  Quý 66DCCD11

20 20 66DCCD10255 Nguyễn Mạnh  Sơn 66DCCD12

21 21 67DCCD10043 Phùng Văn  Tuấn 67DCCD11

22 22 64DCDD2054 Lê Bật  Tuấn 64DCDD01

23 23 67DCCD10039 Nguyễn Chí  Thanh 67DCCD11

24 24 66DCCD10103 Lê Xuân  Thành 66DCCD11

25 25 67DCCD10038 Nông Văn  Thắng 67DCCD11

26 26 66DCCD10151 Nguyễn Trường  Trinh 66DCCD12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 26 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


